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 Đánh dấu vào ô thích hợp (Tick where applicable)   

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

PARTICULARS OF PRODUCT 
 

1. Tên nhãn hàng và tên sản phẩm (Name of brand & product) : 
1.1 Nhãn hàng (Brand) 

COLGATE 

1.2 Tên sản phẩm (Product Name) 

COLGATE SENSITIVE PRO-RELIEF COMPLETE PROTECTION 

1.3 Danh sách các dạng hoặc màu (List of Variants or Shade). Tên (Names) 

 

2. Dạng sản phẩm (Product type(s)) 

  -Sản phẩm để chăm sóc răng và miệng (Products for care of the teeth and the 
mouth) 

Dạng sản phẩm khác: 

 

3. Mục đích sử dụng (Intended use) 
Làm sạch răng, miệng, làm thơm miệng và giúp ngăn ê buốt răng. 

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM 

TEMPLATE FOR NOTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT 
 

Ngày cấp số tiếp nhận (Date acknowledged):
                 22/02/2021
Số tiếp nhận Phiếu công bố (Product Notification No.):
                 143656/21/CBMP-QLD


